
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HẠT Số 8 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông 7 Sản xuất và bán các loại bánh làm từ bột Công thương

2 CÔNG TY TNHH MONIN VIỆT NAM
38 Raymondiene StarHill, Phú Mỹ Hưng , 

Phường Tân Phú
7

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (kinh 
doanh nhập khẩu các loại nước si rô, mứt 

sệt, bột pha chế đồ uống)
Công thương

3 HỘ KINH DOANH LƯU VĂN SANG 388/8 TÂN KỲ TÂN QUÝ, PHƯỜNG SƠN KỲ Quận Tân Phú Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

4
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THUẬN NHẤT HUY
C1/3 QUỐC LỘ 1A, ẤP 28, XÃ TÂN KIÊN

Huyện Bình 
Chánh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

5
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN 
NHẤT HUY

14 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN LẠC
Quận Bình 

Tân
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

6
CÔNG TY TNHH CENTRAL 

DISTRIBUTION
195/10E Đường Điện Biên Phủ, Phường 15 Bình Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn bao 
gồm bánh, mật ong

Công thương

7 HỘ KINH DOANH ĐẬU HỦ LONG HỒ 7/9 Lê Văn Lương, Ấp 3, xã Nhơn Đức Nhà Bè bán đậu hủ Nông nghiệp

8
HỘ KINH DOANH ĐẬU HỦ GIA TRUYỀN 

1967
10/11 Ấp 4, xã Nhơn Đức Nhà Bè bán buôn đậu hủ Nông nghiệp

9
HỘ KINH DOANH DÊ TƯƠI TRƯỜNG 

PHÁT
348A Nguyễn Xí, Phường 13 Bình Thạnh Bán thịt dê Nông nghiệp

10

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP – CO.OPSMILE 
CHƯƠNG DƯƠNG HOME

Căn hộ B0103 (số nhà 1.08), Tầng 01, Tòa nhà 
B, Thuộc dự án nhà ở xã hội Chương Dương 

Home - Số 34 Đường số 12, Khu phố 5, Phường 
Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 
kẹo, nước giải khát, bia)

Công thương

11
HỘ KINH DOANH RAU CỦ QUẢ 

NGUYỄN SINH

Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 141, Quốc 
lộ 1A, Khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành 

phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

12
HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN 

HÙNG
Số 590A, Tỉnh lộ 15, tổ 11, ấp 5, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ Chi
Củ Chi

Bảo quản trung chuyển sữa bò tươi nguyên 
liệu

Nông nghiệp

13 HỘ KINH DOANH PHAN THANH HIỀN
L2-15 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 

141, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Tam Bình, 
Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh: Rau, củ, quả Nông nghiệp

14 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN ÁNH
Số 38, đường số 78, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi
Củ Chi

Mua bán thực phẩm (trứng gà, trứng vịt; 
rau, củ, quả)

Nông nghiệp

15 HỘ KINH DOANH VŨ NGỌC KIÊN
Số 13/5, đường 429, tổ 10, ấp 1, xã Phước Vĩnh 

An, huyện Củ Chi
Củ Chi Mua bán thực phẩm: thịt gà Nông nghiệp

16 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN QUÍ
Số 105, đường Hồ Văn Tắng, tổ 11, ấp Xóm 

Đồng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi
Củ Chi

Mua bán: gạo, thực phẩm đông lạnh (cá 
hồi, cá viên chiên, bò viên chiên, xúc xích)

Nông nghiệp

17 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HIỆP
Số 40, đường số 78, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi
Củ Chi Mua bán: hải sản (cá, tôm); thịt heo Nông nghiệp

18
HỘ KINH DOANH LÝ THƯỜNG BẠCH 

MAI
Chợ Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện 

Củ Chi
Củ Chi Mua bán thịt bò Nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH NGUYỆT QUẾ 287/65 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05 Quận 3
Kinh doanh: bắp, khoai lang, khoai mì, đậu 

phộng, chuối
Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH NHỮNG CHÀNG TRAI 584-586-588 Thống Nhất, phường 16 Quận Gò Vấp Sản xuất và bán bánh mì Công thương

21

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP – CO.OPSMILE 56 BÀN 
CỜ

56 Bàn Cờ, Phường 03 Quận 3
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia)
Công thương

22
HỘ KINH DOANH VÕ KIM PHƯƠNG 

(DIỄM)
Sạp F1 011-012 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường 7
8 Mua bán: cá biển Nông nghiệp

23 HỘ KINH DOANH PHÙNG TUẤN KIỆT
B3-125 + B4-094 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường 7
8 Mua bán: rau, củ, quả Nông nghiệp

24 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH SƠN 30 Quản Trọng Linh, Phường 7 8 Bán lẻ nông sản (rau, củ, quả) Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



25 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HỮU
B3-053 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình 

Điền, Phường 7
8 Mua bán gia vị Nông nghiệp

26 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THU HÀ
B3-126 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình 

Điền, Phường 7
8 Mua bán: rau, củ, quả Nông nghiệp

27 HỘ KINH DOANH ĐOÀN THANH VŨ
75 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận
Phú Nhuận

Bán lẻ: thịt heo, bò, gà, khô cá, hải sản tươi 
sống

Nông nghiệp

28
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BÁNH HỶ LÂM 

MÔN
207 Liên Tỉnh 5, Phường 5 8

Kinh doanh (Bánh mặn, bánh ngọt, bánh 
kem, bánh trung thu, bánh các loại)

Công thương

29 HỘ KINH DOANH NHỮNG CHÁNG TRAI
12/3 Tổ 37, Khu phố 3, phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12
12

Sản xuất các loại bánh từ bột, Bán lẻ thực 
phẩm bao gói sẵn (bánh kẹo, sữa chế biến)

Công thương

30
HỘ KINH DOANH NHỮNG CHÁNG TRAI 

3
84 Lê Văn Khương, Tổ 9, Khu phố 1, phường 

Thới An, Quận 12
12

Sản xuất các loại bánh từ bột, Bán lẻ thực 
phẩm bao gói sẵn (bánh kẹo, sữa chế biến)

Công thương

31

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 52 
ĐƯỜNG SỐ 3

52 Đường số 3, Khu phố 6, Phường Bình Hưng 
Hòa A, Quận Bình Tân

Bình Tân
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia…)
Công thương

32

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 209A BÀ 
HOM

209A Bà Hom, Phường 13, Quận 6 6
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia…)
Công thương

33 HỘ KINH DOANH SÁU ĐẠI Sạp 08, Chợ Phú Định, Quận 6 6 Bán trái cây Nông nghiệp

34
HỘ KINH DOANH  CƠ SỞ BÁNH HỶ 

LÂM MÔN
193 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6 6

Bán bánh, bánh mặn, bánh ngọt, bánh 
trung thu

Công thương

35
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TOBE
245/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1
Quận 1

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Thủy 
Sản)

Nông nghiệp

36
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & NƯỚC 

GỈAI KHÁT Ý TƯỞNG VIỆT
76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 1 Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

37
HỘ KINH DOANH ĐIỀN THỊ THANH 

LAN
Sạp 160- 161- 162 khu B, chợ Đa Kao, Phường 

Đa Kao, Quận 1
Quận 1 Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

38 HỘ KINH DOANH FRESH GELATO
45 Bis/ D Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân 

Định, Quận 1
Quận 1 sản xuất kem Công thương

39 HỘ KINH DOANH HIỀN DIỆU
Sạp 8-9-109, Khu F chợ Phạm Văn Hai, Phường 

3, quận Tân BÌnh
Tân Bình Mua bán củ hành, và rau xanh Nông nghiệp

40
CÔNG TY TNHH TM DV VÀ TƯ VẤN 

D.Y GREEN
L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Quận 1

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (kinh 
doanh rượu nhập khẩu các loại)

Công thương

41 HỘ KINH DOANH MÌ LÊ DUY
91 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, quận Tân 

Bình
Tân Bình Sản xuất bánh mì Công thương


